
Môn học/nhóm:  Đồ án kỹ thuật chế tạo (0101100106)-01 Số tín chỉ: 1
CBGD:                      Hạn nhập điểm cuối kỳ:                                         

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Tên đề tài (chi tiết) Đề tài

1 2003202003 LÊ HỮU BÌNH 28/07/2001 11DHCK1 Đặng Văn Hải 1

2 2003216646 Hà Huỳnh Đức 10/04/2003 12DHCK03 Đặng Văn Hải 2

3 2003216659 Hoàng Hiệp 22/01/2003 12DHCK02 Đặng Văn Hải 3

4 2003216664 Huỳnh Huy Hòa 16/11/2003 12DHCK01 Đặng Văn Hải 4

5 2003216668 Nguyễn Quang Hùng 22/07/2003 12DHCK03 Đặng Văn Hải 5

6 2003202015 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 18/11/2002 11DHCK2 Đặng Văn Hải 6

7 2003216673 Nguyễn Minh Huy 19/11/2003 12DHCK03 Huỳnh Văn Nam 7

8 2003216688 Phạm Đăng Khoa 29/03/2003 12DHCK02 Huỳnh Văn Nam 8

9 2003210184 Võ Duy Khương 16/11/2003 12DHCK01 Huỳnh Văn Nam 9

10 2025210041 Nguyễn Thành Luân 21/05/2003 12DHCK02 Huỳnh Văn Nam 10

11 2003190035 Trần Quang Minh 07/12/2001 10DHCK Trịnh Tiến Thọ 50

12 2003211326 Thân Đức Ngọc 11/09/2003 12DHCK03 Huỳnh Văn Nam 11

13 2003210033 Phạm Hoàng Nhã 27/11/2003 12DHCK01 Huỳnh Văn Nam 12

14 2003216713 Nguyễn Hoàng Nhân 15/05/2003 12DHCK03 Trần Quốc Nhiệm 13

15 2003210204 Nguyễn Thành Phát 09/11/2003 12DHCK01 Trần Quốc Nhiệm 14

16 2003200011 NGUYỄN NHẬT PHI 08/04/2002 11DHCK1 Trần Quốc Nhiệm 15

17 2003210409 Trịnh Thanh Phong 22/10/2003 12DHCK03 Trần Quốc Nhiệm 16

18 2003203012 TRẦN PHÚ 17/07/2002 11DHCK2 Trần Quốc Nhiệm 17

19 2003216728 Trần Minh Phước 05/11/2003 12DHCK03 Trần Quốc Nhiệm 18

20 2003202025 PHẠM TUẤN PHƯƠNG 22/01/2002 11DHCK1 Nguyễn Minh Huy 19

21 2003207620 TRẦN THẾ PHƯƠNG 15/11/2002 11DHCK2 Nguyễn Minh Huy 20

22 2003210148 Trần Minh Quan 12/06/2003 12DHCK02 Nguyễn Minh Huy 21

23 2003160062 THẠCH BẢO QUÂN 16/04/1998 07DHCK_LV Nguyễn Minh Huy 22

24 2003210412 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 25/03/2003 12DHCK03 Nguyễn Minh Huy 23

25 2003216748 Triệu Chí Sâm 07/01/2003 12DHCK03 Nguyễn Minh Huy 24

26 2003210318 Nguyễn Thái Sang 29/11/2003 12DHCK03 Trịnh Tiến Thọ 25

27 2003216749 Lưu Hữu Sơn 15/03/2003 12DHCK02 Trịnh Tiến Thọ 26

28 2003216750 Phùng Đăng Sơn 08/08/2003 12DHCK02 Trịnh Tiến Thọ 27

29 2003180106 Ninh Bá Thắng 07/09/2000 09DHCK2 Trịnh Tiến Thọ 28

30 2003202028 NGUYỄN VĂN THANH 02/03/2002 11DHCK2 Trịnh Tiến Thọ 29

31 2003216760 Đinh Ngọc Thành 12/10/2003 12DHCK02 Trịnh Tiến Thọ 30

32 2003216768 Huỳnh Hữu Tiến 28/11/2002 12DHCK03 Ma Văn Việt 31

33 2003216769 Nguyễn Mạnh Tiến 13/01/2003 12DHCK02 Ma Văn Việt 32

34 2003202030 TRỊNH MINH TIẾN 08/12/2002 11DHCK1 Ma Văn Việt 33

35 2003210119 Lê Minh Toàn 07/10/2003 12DHCK01 Ma Văn Việt 34

36 2003216778 Phan Quốc Trung 22/03/2003 12DHCK02 Nguyễn Văn Khiển 35

37 2003200053 PHẠM DUY ĐAN TRƯỜNG 06/05/2002 11DHCK1 Nguyễn Văn Khiển 36

38 2003202036 PHẠM NHẬT TRƯỜNG 06/04/2002 11DHCK1 Nguyễn Văn Khiển 37

39 2003200119 LƯU HOÀNG TÚ 26/06/2002 11DHCK1 Đào Văn Dưỡng 38

40 2003207608 NGUYỄN VŨ TƯỜNG 20/03/2002 11DHCK2 Đào Văn Dưỡng 39

41 2003207631 NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 13/11/2002 11DHCK2 Đào Văn Dưỡng 40

42 2003202037 LÊ TẤN VIỆT 14/02/2002 11DHCK1 Đào Văn Dưỡng 41

Họ Và Tên

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD ĐỒ ÁN
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